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BÁO CÁO

Về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII
	Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội


​​​​
​​​​
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2875/VPCP-V.III ngày 24/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến năm 2015
. Qua rà soát cho thấy, Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII có giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ về triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và thi hành án dân sự. Ngày 17/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 291/BC-BTP về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết nêu trên, gửi các vị Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. 
Để phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội về kết quả tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và thi hành án dân sự kể từ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đến hết Quý I/2015, cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 

Xác định việc tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là một trong những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/10/2015 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác này, đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
a) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật bằng nhiều hình thức; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống
- Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam": Nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, ngày 06/11/2014, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Buổi Lễ được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sự tham gia của nhiều lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, thành phố Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 và kết quả 01 năm triển khai thi hành Hiến pháp, đồng thời góp phần thiết thực trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo nên một dấu ấn mới trong việc chuyển trọng tâm từ xây dựng, hoàn thiện thể chế sang tổ chức thi hành pháp luật.
- Về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”: Sau Lễ phát động cuộc thi ngày 06/11/2014, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cuộc thi viết tại Bộ, ngành, địa phương mình. Tính đến ngày 27/4/2015, nhiều địa phương đã thu được số lượng lớn bài tham gia dự thi như Quảng Nam (155.952 bài dự thi); Hà Tĩnh (123.600 bài dự thi); Nam Định (hơn 100.000 bài dự thi); Đắk Lắk (90.464 bài dự thi); Hải Phòng (74.021 bài dự thi); Hiện nay, Ban Tổ chức cuộc thi của Trung ương đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-BTC về việc công bố đáp án cuộc thi và Quyết định số 851/QĐ-BTC ban hành Quy chế chấm bài dự thi. Theo Kế hoạch cuộc thi, việc công bố và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015.
- Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan thường trực của Hội đồng đã tham mưu giúp Hội đồng xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2015, trong đó có nhiệm vụ tập trung hướng dẫn, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp gắn với cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đồng thời xác định trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015 là tập trung phổ biến các luật quan trọng khác có hiệu lực trong năm 2015, nhất là các luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự... Trên cơ sở Kế hoạch này, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương mình, qua đó góp phần từng bước nâng có ý thức pháp luật của người dân nói chung và nhận thức về Hiến pháp nói riêng.
Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp, pháp luật thời gian qua đã được triển khai sâu rộng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng lớn của đất nước, nhờ đó nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp được nâng cao, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. 
b) Rà soát, lập danh mục đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phù hợp với Hiến pháp
Thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập danh mục đề xuất VBQPPL cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013 theo Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát VBQPPL theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 340/BC-BTPm ngày 09/12/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, lập danh mục đề xuất VBQPPL cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013; theo đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, dừng thi hành hoặc ban hành mới 282
 văn bản/tổng số 102.306 văn bản đã rà soát. Nhiều Bộ, cơ quan đã chủ động rà soát các luật, pháp lệnh cho phù hợp với nội dung của Hiến pháp, như Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)...

Về rà soát VBQPPL về quyền con người, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, cơ quan tích cực rà soát với tổng số 172 luật, pháp lệnh, 7.828 VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới là 36 luật, pháp lệnh và 50 VBQPPL khác
.

Trên cơ sở các Báo cáo của Bộ Tư pháp, ngày 09/01/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 55/VPCP-PL và thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát VBQPPL trong đó có giao Bộ Tư pháp tiếp tục cập nhật kết quả rà soát, tổng hợp vào Báo cáo định kỳ hàng năm của Chính phủ với Quốc hội về triển khai thi hành Hiến pháp, đồng thời yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, cập nhật thường xuyên kết quả rà soát văn bản pháp luật trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai kết quả, tiếp tục rà soát các VBQPPL với quy định của Hiến pháp (Quyết định số 539/QĐ-BTP ngày 26/3/2015) và tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong thời gian tới. 
c) Tổ chức xây dựng các VBQPPL để triển khai thi hành Hiến pháp
Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp, Bộ Tư pháp đã tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ thực hiện một số giải pháp như: 
- Tiếp tục tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp. Từ tháng 11/2014 đến nay, Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp đã họp, cho ý kiến 06 dự án luật là: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng Hành chính (sửa đổi), Luật Trưng cầu dân ý, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tạm giữ, tạm giam và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự... Hoạt động tư vấn thẩm định của Hội đồng đã góp phần tích cực trong việc bảo đảm các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp do Chính phủ trình cụ thể hóa thống nhất với nội dung, tinh thần của Hiến pháp, qua đó nâng cao chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh này. 
- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ, thường trực Chính phủ tổ chức các cuộc họp thường kỳ, chuyên đề để cho ý kiến về các dự  án Bộ luật, luật quan trọng triển khai thi hành Hiến pháp như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hiện nay, Bộ cũng đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành chuẩn bị nội dung, báo cáo Chính phủ cho phép tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 7/2015 để cho ý kiến đối với 11 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh, trong đó có một số luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp như Luật Tiếp cận thông tin, Luật Ban hành quyết định hành chính, Luật về hội, Luật Tín ngưỡng tôn giáo...
2. Về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL

a) Tình hình xây dựng, theo dõi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
- Về việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động rà soát, tính toán thận trọng để lựa chọn những dự án luật, pháp lệnh thực sự cần thiết đưa vào Chương trình theo hướng: xác định rõ phạm vi, đối tượng, mục tiêu các dự án để bảo đảm tính khả thi; ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các luật, pháp lệnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các luật, pháp lệnh khác mà qua rà soát thấy cần phải sửa đổi, bổ sung ngay để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp; đồng thời, ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã được chuẩn bị tốt và cần sớm ban hành để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu quản lý đất nước trong giai đoạn mới. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Đề nghị của Chính phủ về việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 để thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2015. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh Đề nghị của Chính phủ về việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 để trình UBTVQH. Theo Đề nghị của Chính phủ, Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 này với trên 25 dự án luật, nghị quyết được đề nghị vào Chương trình năm 2015 và trên 30 dự án luật, pháp lệnh được đề nghị vào Chương trình năm 2016.
- Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh. Ngày 25/3/2015, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ để đôn đốc, nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành nhiều văn bản(
) để đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Kết quả cho thấy, trên cơ sở Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm 2014 - 2015, các các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh. Có 03 dự án luật phải trình trong Quý I/2015 đã được các Bộ soạn thảo trình Chính phủ xem xét, thông qua; việc chuẩn bị các dự án luật cho kỳ họp thứ 9 của Quốc hội về cơ bản đã hoàn thành; có dự án luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị tốt, thời gian hoàn thành sớm hơn so với dự kiến trong kế hoạch, đã được đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình (như Luật Khí tượng thủy văn).
Đối với Bộ Tư pháp: Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Bộ Tư pháp đã xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến 7 luật gồm Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật hộ tịch; Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Ban hành VBQPPL (hợp nhất). Đây là các văn bản pháp luật rất quan trọng, góp phần triển khai thi hành Hiến pháp, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền hành chính lành mạnh, công khai, minh bạch; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, theo pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững đất nước. Trong Quý I/2015, thực hiện nghị quyết của UBTVQH về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Bộ luật Dân sự (sửa đổi).  Đến nay, Bộ đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật; hoàn chỉnh dự án Bộ luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đang tiếp tục xây dựng 4 dự án luật để trình Quốc hội theo tiến độ là các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Ban hành quyết định hành chính, Luật Đấu giá tài sản, Luật Tiếp cận thông tin.

b) Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh

Từ ngày 17/10/2014 đến hết năm 2014, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 06 văn bản văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (02 nghị định và 04 thông tư). Trong Quý I/2015, các Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 181 văn bản quy định chi tiết, gồm 95 văn bản nợ đọng (Quy định chi tiết 23 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực) và 86 văn bản mới phát sinh (Quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới). Kết quả (tính đến ngày 30/3/2015) như sau:
- Đối với 95 văn bản nợ đọng: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ đã ban hành 21/95 văn bản, đạt 22,11%. Còn 74/95 văn bản nợ đọng chưa được ban hành, chiếm 77,89%, trong đó có 14/74 văn bản nợ đọng kéo dài (quy định chi tiết 08 luật, pháp lệnh có hiệu lực trước ngày 01/01/2015) và 60/74 văn bản mới phát sinh nợ đọng (quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015). Nếu theo quy trình ban hành văn bản, có 15/74 văn bản đã trình, 13/74 văn bản đã qua thẩm định, còn lại 46/74 văn bản hiện đang soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến. 
- Đối với 86 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực, hiện mới ban hành được 01 thông tư, còn lại 85/86 văn bản đang được các Bộ nghiên cứu soạn thảo. 
c) Công tác kiểm tra VBQPPL 

Công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục được thực hiện thường xuyên hơn, có sự gắn kết hơn với công tác theo dõi thi hành pháp luật, đã hình thành cơ chế đồng bộ trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý và kiến nghị hoàn thiện các VBQPPL. Trong thời gian từ ngày 21/12/2014 đến ngày 20/3/2015, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra xong 864 văn bản (gồm 165 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 699 văn bản của địa phương), bước đầu phát hiện 62 văn bản có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, trong đó có 08 văn bản có dấu hiệu vi phạm về nội dung; 01 văn bản có dấu hiệu vi phạm về thẩm quyền ban hành, 01 văn bản có dấu hiệu vi phạm về hiệu lực. Trên cơ sở các văn bản đã được kiểm tra, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và thông báo tới cơ quan đã ban hành văn bản để đề nghị xử lý.
Công tác kiểm tra văn bản theo địa bàn và kiểm tra văn bản theo chuyên đề cũng được đẩy mạnh. Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 160/TTg - ĐMDN, gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và xử lý các văn bản quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chưa đúng thẩm quyền. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở danh mục văn bản có liên quan đến kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương gửi về Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phân loại, thực hiện kiểm tra 249 văn bản của 16 Bộ (06 Bộ, cơ quan ngang Bộ không ban hành văn bản về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh
); 276 văn bản của 51 địa phương (11 tỉnh báo cáo không ban hành văn bản quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, 01 tỉnh không có báo cáo
). Qua kiểm tra đã phát hiện 09 văn bản của các Bộ; 20 văn bản của địa phương có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các các Bộ, UBND các tỉnh đối với văn bản trái, văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật (Báo cáo số 23/BC-BTP ngày 29/01/2015 của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra văn bản quy định về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh).
Ngày 21/4/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2727/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo của Bộ Tư pháp, trong đó có giao các Bộ, ngành, địa phương xử lý các văn bản sai phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2015; giao Bộ Tư pháp theo dõi, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2015.
d) Công tác thẩm định VBQPPL

Công tác thẩm định VBQPPL ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm vai trò “gác cổng” về thể chế cho các cơ quan Trung ương, địa phương và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL với những giải pháp đột phá, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu trong quá trình soạn thảo, góp ý, thẩm định VBQPPL, kết hợp thẩm định VBQPPL với kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường việc thẩm định VBQPPL thông qua cơ chế hội đồng tư vấn thẩm định. Đối với các luật, pháp lệnh, các VBQPPL quan trọng, Bộ Tư pháp đã tăng cường mời các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... tham gia Hội đồng thẩm định nhằm tăng tính phản biện xã hội, góp phần phòng ngừa tình trạng cài đặt lợi ích nhóm trong VBQPPL.

Từ tháng 10/2014 - 31/12/2014, bên cạnh việc thẩm định các dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tư pháp đã thẩm định 43 văn bản, gồm 03 dự án luật, 40 dự thảo nghị định; trong Quý I/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định 15 văn bản, gồm 02 dự thảo luật, 01 dự thảo nghị quyết và 12 dự thảo nghị định.
3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong đó có nội dung về tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định của pháp luật nhằm giảm bớt chi phí và thời gian của doanh nghiệp trong thành lập, phá sản doanh nghiệp, đất đai, đầy tư, xây dựng, kê khai nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng..., Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015), trong đó, đề ra mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan; 100% thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời Bộ Tư pháp đã có Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/2014 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015. Tính đến ngày 30/3/2015 đã có 24/24 Bộ, ngành, 49/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định này tại Bộ, ngành, địa phương.
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản, đề án, đặc biệt là VBQPPL có quy định thủ tục hành chính được Bộ Tư pháp thực hiện có kết quả. Theo đó, từ tháng 10/2014 đến hết ngày 30/3/2015, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 484 thủ tục hành chính quy định tại 66 dự thảo VBQPPL, trong đó, đề nghị bỏ 89 và sửa đổi, bổ sung 256 thủ tục hành chính (chiếm 71% trong tổng số thủ tục hành chính quy định tại dự thảo); tiến hành thẩm định 319 thủ tục hành chính quy định tại 36 VBQPPL có quy định thủ tục hành chính, trong đó, kiến nghị bỏ 40 và sửa đổi 245 thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý (chiếm 89% số thủ tục hành chính quy định tại văn bản).

Riêng đối với lĩnh vực của Bộ Tư pháp, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 334/QĐ-BTP ngày 14/2/2015 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015 để tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 25/12/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Sau cuộc họp, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 10/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp trên. Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ rà soát TTHC, đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi của Bộ, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2015. 
4. Về công tác thi hành án dân sự (THADS)
a) Kết quả thi hành án tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khả quan: việc ra quyết định thi hành án được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hơn; việc phân loại án ngày càng chính xác hơn, tiến bộ hơn nhiều so với trước; trong 06 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/3/2015), đã thi hành xong đạt tỷ lệ 54,97% về việc và 27,09% về tiền (tăng 1,78% về việc và 1,33% về tiền so với cùng kỳ năm 2014); công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được quan tâm chú trọng và ngày càng đi vào nề nếp, nhiều vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm (vụ bà Kiều Trinh ở Lào Cai, vụ bà Nga - ông Học ở Quảng Ngãi, vụ bà Dương Thị Thông ở Bắc Giang, vụ bà Phạm Thị Hồng Hà ở Gia Lai, vụ bà Lê Thị Hường ở Nghệ An, vụ bà Vi Thị Yên ở Lâm Đồng, vụ ông Nguyễn Ngọc Thành ở Cần Thơ...).
b) Về công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, tạo bước phát triển mới cho công tác THADS; ngày 15/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật (Quyết định số 55/QĐ-TTg); ngày 14/02/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Luật (Quyết định số 332/QĐ-BTP). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, dự kiến được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 01/7/2015).

5. Đánh giá chung

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ Tư pháp đã hoàn thành một lượng lớn công việc, nhất là các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp; các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL, kiểm soát thủ tục hành chính và thi hành án dân sự tiếp tục được thực hiện một cách bài bản, hạn chế thấp nhất tình trạng xin lùi, xin rút khỏi Chương trình các dự án luật, pháp lệnh, tăng cường công tác phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ các văn bản hướng dẫn thi hành tạo các rào chắn, cài bẫy, nhũng nhiễu, tiêu cực. Nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cụ thể làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong thời gian tới.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng; việc cụ thể hóa một số nội dung Hiến pháp trong các dự án luật chưa nhận được sự đồng tình, hiểu một cách thống nhất.
- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm, tình trạng văn bản quy định chi tiết được ban hành không bảo đảm tính kịp thời có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của nội dung được giao quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn diễn ra phổ biến (còn 74/95 văn bản nợ đọng chưa được ban hành).
- Chất lượng thẩm định VBQPPL tuy đã được cải thiện một bước, nhưng tinh thần và nội dung thẩm định vẫn chủ yếu tập trung về tính pháp lý, còn để lọt nội dung thiếu tính khả thi so với điều kiện, hoàn cảnh thực tế. 
- Việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về cái cách TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg còn chậm và có phần lúng túng.
- Kết quả thi hành án dân sự tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng chưa có sự đột phá. Năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Thi hành án dân sự còn chưa cao; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tại một số đơn vị còn chưa nghiêm, số lượng công chức bị xử lý kỷ luật vẫn còn tương đối nhiều.
2. Nguyên nhân

- Nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian và công sức trong khi công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn bất cập, nhất là trong rà soát VBQPPL, thẩm định VBQPPL trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. 

- Công tác phối hợp trong soạn thảo, thẩm định VBQPPL còn hạn chế; việc gửi hồ sơ thẩm định chưa đúng quy định đã gây khó khăn cho quá trình nghiên cứu, tham gia ý kiến thẩm định; việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ của các cơ quan chủ trì soạn thảo sau cuộc họp tư vấn thẩm định còn chậm.
- Hoạt động kiểm soát TTHC là công việc khó, phạm vi rộng, trong quá trình cải cách xuất hiện lực cản ngay trong bộ máy hành chính. Số lượng biên chế thực hiện nhiệm vụ còn mỏng.  

- Số lượng việc, tiền thụ lý mới về công tác thi hành án dân sự tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 3,31% về việc và 43,4% về tiền), dẫn đến tình trạng quá tải trong công việc; các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị phải thi hành lớn, chiếm tới gần 50% tổng số tiền phải thi hành của toàn quốc; việc xử lý tài sản bảo đảm, chủ yếu là bất động sản gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự khởi sắc, thủ tục kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản mất nhiều thời gian; người dân có tâm lý “e ngại” khi mua tài sản liên quan đến thi hành án... Chất lượng, hiệu quả việc kiểm tra trong công tác thi hành án dân sự chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Về các nhiệm vụ cần thực hiện đến hết năm 2015 và các năm tiếp theo để triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13
Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 75/2014/QH13 và các văn bản có liên quan của Bộ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp đúng tiến độ. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng, thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, pháp lệnh theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp; những vấn đề còn nhận thức khác nhau lớn về nội dung của Hiến pháp thì kịp thời báo cáo UBTVQH xem xét, giải thích.

2. Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh các dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Ban hành VBQPPL (hợp nhất); tiếp tục xây dựng các dự án Luật Ban hành quyết định hành chính, luật Tiếp cận thông tin, Luật Phá sản và Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp. 

3. Kịp thời xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ kịp thời báo cáo Chính phủ để chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC.
4. Tăng cường và siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong toàn hệ thống các cơ quan THADS, tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị về phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong THADS; tập trung xử lý đối với những địa phương còn nhiều hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời, thực hiện nghiêm 5 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác THADS. 
IV. Một số kiến nghị với Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội
1. Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Ban hành VBQPPL (hợp nhất) để tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác ban hành VBQPPL, tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác này; cho ý kiến để hoàn thiện các dự án luật quan trọng do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, trình tại kỳ họp này: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi); quan tâm, tham gia ngay từ khâu dự thảo các dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo như: Luật Ban hành quyết định hành chính, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đấu giá tài sản…

2. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các vị Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là các vấn đề đã được Bộ Tư pháp, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội như: công tác triển khai thi hành Hiến pháp; công tác lập và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; thi hành án dân sự… Đặc biệt, tăng cường giám sát các Bộ, ngành có số lượng nợ đọng lớn về văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các vị Đại biểu Quốc hội đối với các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp./.

	Nơi nhận: 

- Như trên (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để p/h);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (để p/h);

- Ban Dân nguyện, UBTVQH (để p/h);

- Vụ Giám sát, Văn phòng Quốc hội;

- Vụ III, Vụ TKBT, Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, VP (TH).

	BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hà Hùng Cường


� Kỳ họp thứ 2 (Nghị quyết số 21/2011/QH13), kỳ họp thứ 3 (Nghị quyết số 30/2012/QH13), kỳ họp thứ 4 (Nghị quyết số 40/2012/QH13), kỳ họp thứ 5 (Nghị quyết số 52/2013/QH13), kỳ họp thứ 6 (Nghị quyết số 69/2013/QH13),kỳ họp thứ 7 (Nghị quyết số 75/2014/QH13) và kỳ họp thứ 8 (Nghị quyết số 87/2014/QH13).


� Trong đó, ở Trung ương: 241 văn bản; ở địa phương: 41 văn bản. 


� Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12/01/2015 về Tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2015.


(�)   Các Công văn: số 5342/BTP-VĐCXDPL ngày 31/12/2014, số 379/BTP-VĐCXDPL ngày 05/02/2015 và số  656/BTP-VĐCXDPL ngày 09/3/2015 của Bộ Tư pháp.


� 06 Bộ, cơ quan ngang Bộ là: Thanh tra Chính phủ; Bộ Nội vụ; Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Ủy Ban dân tộc không ban hành văn bản quy định về kinh doanh có điều kiện và diều kiện kinh doanh.  


� 11 tỉnh gồm: Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Thanh Hóa, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Điện Biên, Phú Yên, Hà Giang không ban hành văn bản về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; 


01 tỉnh là: Vĩnh Long không gửi văn bản và không có báo cáo theo đề nghị của Bộ Tư pháp.
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